PHÂN CÔNG  GVCN LỚP NĂM HỌC 2021-2022

	GVCN
	GHI CHÚ

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Thị Lý
	6/1-TN
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nguyễn T. Bảo Trinh
	6/2-XH
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nguyễn T. Ánh Tuyết
	6/3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Đào Thị Định
	6/4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Lê Thị Hiền
	6/5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Nguyễn Thị Lĩnh
	6/6
	
	
	
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG
	6

	8
	Nguyễn T. Thanh Ngọc
	7/1
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Đỗ Thị Hạnh
	7/2
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Nguyễn Thị Phúc
	7/3
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Lê Thị Chinh
	7/4
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Lê Thị Tuyên
	7/5
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Trần Thị Hà Thu
	7/6
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Đỗ Thị Chiến
	7/7
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Phan Vân Chi
	7/8
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Nguyễn Thị An
	7/9
	
	
	
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG
	9

	17
	Lê Thị Ngọc
	8/1
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Nguyễn Thị Hoàn
	8/2
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Võ T. Thu Phương
	8/3
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Mai Thị Lệ Trinh
	8/4
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Đặng Thị Thủy
	8/5
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Bùi Thị Hương
	8/6
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Lê Thị Thanh
	8/7
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Lê Thị Ngọc Phượng
	8/8
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Hồ Ngọc Thủy Tiên
	8/9
	
	
	
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG
	9

	26
	Phùng T. Kim Liên
	9/1
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Hoàng T. Bảo Oanh
	9/2
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Trần T. Thu Hương
	9/3
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Nhữ T. Ánh Nguyệt
	9/4
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Nguyễn Thanh Hùng
	9/5
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Trần Thị Hải Yến
	9/6
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Nguyễn T. Kim Dung
	9/7
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Cao Thị My
	9/8
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Mai T. Thanh Trúc
	9/9
	
	
	
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG
	9



